
Model

Hình ảnh đèn

Photos/images

Công suất/Power (W) 1000W 1500W 1800W 2000W 3000W 4000W 2000W 3000W 4000W 5000W 1000W 1500W 2000W 1000W 2000W 3000W 5500W

Dải điện áp hoạt động/ Voltage (V)

Chip led/ Chip brand& Type

Nhiệt độ màu/Correlated Color 

Temperature (CCT)

Màu sắc ánh sáng/ Lighting color

Chỉ số hoàn màu (CRI, Ra)

Góc chiếu/Beam Angle (độ)

Cấp độ bảo vệ chống nước/bụi (IP)

Kích thước/Size (mm)

Phương pháp lắp đặt/ 

Installation Methods

Nhiệt độ làm việc/ Working temp

Trọng lượng/Net weight (Kg)

Vật liệu/ Material

Finish color, lamp body color

Hình ảnh ứng dụng thực tế

Actual applications of photos

￠64*235MM

Xanh lá, Xanh dương, vàng

7.8KG0.98Kg

￠56*155MM

 380℃~490℃

EFV HS-MT02 EFV HS-MT04

￠70 & ￠60*150MM

0.78Kg

Bạc, xanh Đậm, xanh

 260℃~290℃

360 Độ

CRI>80

màu vàng

Nylon + Sợi thủy tinh + Gốm / Nylon + Fiberglass + Ceramic

￠58*158MM

5.8KG

280oC ~ 290oC 380℃~490℃

CÔG TY TNHH E-FUJII VIỆT NAM

￠56*235MM ￠70*480MM

Thép không gỉ / Stainless Steel

EFV HS-MT03

IP68

0.32Kg

EFV HS-MT01

1Kg

EFV HS-MT06

160-280VAC

3000k-6000k

EFV HS-MT05

CÔNG TY TNHH E-FUJII VIỆT NAM
ĐÈN METAL & PHỤ KIỆN LIÊN QUAN

Địa chỉ: CT2B - KĐT Nghĩa Đô - 106 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Tel: 0983462882.

Mail: haihv.efujii@gmail.com.

Website: www.efujii.com.vn

E40/Bracket/ Hoop

Yellow + White/ Vàng  + trắng

Sợi đốt / Incandescent



Model EFV HS-AP1000 EFV HS-AP1500 EFV HS-AP2000 EFV HS-AP3000 EFV HS-AP4000 EFV HS-AP5000

Hình ảnh đèn

Photos/images

Công suất/Power (W) 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 5000W

Dải điện áp hoạt động/ Voltage (V)

Dòng điện/ Current (A) 4.5-5A 6.5-7A 8-9A 12-13A 17-18A 21-22A

Tụ điện / capacitor ( uF) 30uF-35uF(450V-540V) 45uF-48uF (450V-540V) 60uF(450V-540V) 45uF*2(450V-540V) 60uF*2(450V-540V) 60uF*2+30uF(450V-540V)

Tần suất hoạt động / frequency

Trọng lượng/Net weight (Kg) 15-19.3KG 25-27KG 27-37KG 29KG 37KG 45KG

Vật liệu / Material

Finish color, lamp body color

CÔNG TY TNHH E-FUJII VIỆT NAM
BỘ ỔN ĐỊNH ĐÈN HALOGEN METAL 

CÔG TY TNHH E-FUJII VIỆT NAM Địa chỉ: CT2B - KĐT Nghĩa Đô - 106 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Tel: 0983462882.       

Mail:haihv.efujii@gmail.com.    

Website: www.efujii.com.vn

220V

50Hz Or 60Hz (ODM)

lõi: Dây đồng nguyên chất+  Vỏ: Hợp kim( vỏ Thép không gỉ) / Core: Pure copper wire + Shell: Alloy (stainless steel shell)

Màu vàng + Xanh


